
TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1

CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE TẠI NHÀ 

MEDLATEC BIÊN HÒA - 

ĐỒNG NAI SỐ 48

PHAN THƯỢNG 

HƯNG

014135/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
18/4/2023 13/3/2025

2
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TÂM TRÍ

NGUYỄN THANH 

HƯƠNG

001388/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
5/1/2024 1/11/2024

3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TÂM TRÍ

PHẠM THỊ 

TRUYỀN

012607/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa hệ Nội - Nhi

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/1/2020 1/11/2024

4
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK

NGUYỄN VĂN 

DŨNG

005461/ĐNAI-

CCHN; 273/QĐ-

BVSM

" Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa; Siêu âm sản phụ 

khoa "

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
2/2/2017 10/3/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

5

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHU VỰC SÔNG RAY - 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ

ĐÀM THỊ NGỌC 

MÃO

005690/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện phạm vi hành 

nghề theo quy định tại 

Phụ lục số XII Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT ngày 

30/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
4/11/2013 16/3/2025

6
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ 

TRUYỀN ĐỒNG NAI

MAI THỊ THU 

TRANG

0009691/ĐNAI-

CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị 

liệu

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/1/2020 7/3/2025

7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

HỒ THỊ THU
009728/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
17/12/2024 20/1/2025

8

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

VÕ THỊ LỘC
005047/BĐ-

CCHN
Điều Dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/11/2024 20/2/2025

9

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

NGUYỄN THỊ 

MAI HƯƠNG
2805/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
23/1/2025 2/3/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

10

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

VÕ ĐỨC TÀI
000301/TTH-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
13/12/2024 17/3/2025

11
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC
BÙI SỸ SƠN

013682/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
9/1/2025 22/3/2025

12
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SINH HẬU

NGUYỄN XUÂN 

TÀI

000146/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/1/2012 3/2/2025

13
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK

HUỲNH ĐỨC 

DUY

041092/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội; Siêu âm 

tim; Thực hiện kỹ thuật 

Thông tim can thiệp

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
3/6/2019 23/2/2025

14
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH

CHU MẠNH 

TRƯỜNG

007081/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
1/12/2020 25/3/2025

15
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÍN ĐỨC

VÕ THỊ KIM 

LOAN

006461/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

SẢN - PHỤ KHOA

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
5/6/2024 4/2/2025

16

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

PHAN THỊ YÊN
009248/ĐL-

CCHN
Chuyên khoa xét Nghiệm

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
1/11/2024 19/2/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

17
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

NGUYỄN 

QUANG VINH

014422/ĐNAI-

CCHN

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/11/2019 3/3/2025

18
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

LÊ QUAN 

TRƯỜNG

000231/ĐNAI-

GPHN

Điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/10/2023 12/3/2025

19
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LIÊN CHI

TRẦN THỊ HỒNG 

NHUNG

001878/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, Không làm thủ 

thuật chuyên khoa;Thực 

hiện dịch vụ kỹ thuật: 

Điện tâm đồ, siêu âm 

mạch máu

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
6/11/2024 10/3/2025

20
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y

TRẦN THỊ KIM 

LOAN

004094/BRVT-

CCHN

KHÁM CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA YHCT

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
17/10/2022 1/4/2025

21
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NHƠN TRẠCH

NGUYỄN ĐỨC 

THỊNH

0004235/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật, Người phụ 

trách bộ phận chuyên 

môn, Người hành 

nghề khám bệnh, chữa 

bệnh

16/5/2024 27/3/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

22
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y
TRẦN THỊ THẢO

043633/HCM-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số , tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
14/11/2024 10/3/2025

23
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH
BÙI SỸ SƠN

013682/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn, 

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh

25/3/2025 28/3/2025

24
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN THÀNH SÀI GÒN

LÊ THỊ KIỀU 

DUYÊN

006026/LA - 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
17/5/2024 1/4/2025

25
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN THÀNH SÀI GÒN

LÊ THỊ THANH 

THẢO

003170/BRVT-

CCHN
Điều dưỡng trung học

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
25/9/2023 1/3/2025

26
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

NGUYỄN HUYỀN 

VI

000006/ĐNAI-

GPHN

Chuyên khoa Tai mũi 

họng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/6/2024 3/3/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

27
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC
VŨ MINH HIẾU

014908/ĐNAI- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

qui định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

qui định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kĩ thuật y.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/3/2024 31/12/2024

28 PKĐK HOÀNG ANH ĐỨC
NGUYỄN NGỌC 

HOÀ

000879/ĐNAI-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
20/3/2025 24/3/2025

29
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHÚC TRẠCH
HỒ KHẮC TÍN

005207/BRVT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/7/2023 1/4/2025

30
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG
BÙI XUÂN THIÊN

000580/ĐNAI-

GPHN ngày 

23/09/2024

Chuyên khoa Ngoại Khoa
Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/12/2024 17/3/2025

31
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG

NGUYỄN VĂN 

HẬU

001773/BD-

CCHN ngày 

04/03/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
22/1/2024 26/2/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

32
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG

ĐINH THỊ THÚY 

MAI

0008463/ĐNAI-

CCHN ngày 

14/09/2020

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
5/9/2024 5/3/2025

33
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG
VÕ THỊ XUYẾN

009042/BD-

CCHN ngày 

10/05/2022

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
5/9/2024 27/3/2025

34
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG
BÙI ĐÌNH HUYỄN

0035971/HCM-

CCHN ngày 

26/05/2016

Kỹ thuật viên X-Quang, 

CT Scanner

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
26/8/2024 29/3/2025

35

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH DV 

Y TẾ TAM PHƯỚC - CHI 

NHÁNH NHƠN TRẠCH

VÕ THỊ NHƯ
0003143/BL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
17/2/2025 31/3/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

36
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU ĐỒNG NAI

HUỲNH VIỆT 

DŨNG

006149/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn, 

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh

1/8/2023 1/4/2025

37
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU ĐỒNG NAI

TẠ THỊ THU 

TRIỀU

036214/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
16/12/2017 30/9/2024

38

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN - CHI NHÁNH 

2

LÊ ĐỨC NHÂN
014674/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
15/3/2024 26/3/2025

39
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU ĐỒNG NAI
MÔNG VĂN BẮC

005681/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/11/2023 1/4/2025

40
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL

NGUYỄN QUỐC 

DŨNG

000434/ĐNAI-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
21/3/2025 21/3/2025

41

CÔNG TY TNHH BVĐK NHI 

SÀI GÒN CHI NHÁNH TẠI 

ĐỒNG NAI – PKĐK

TRẦN BÁ KHIÊM
0009265/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
23/9/2024 24/3/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

42
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN

NGUYỄN ĐOÀN 

ANH THY

003014/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
26/12/2024 29/3/2025

43
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN

TRẦN VĂN 

TRỌNG

003657/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
2/1/2017 29/3/2025

44
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT MAI

006285/HT-

CCHN
Hộ Sinh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
6/3/2023 1/12/2024

45
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

THỦY

006624/TB-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
15/5/2019 13/12/2024

46
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI
ĐỖ THỊ CHÂM

0009456/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
3/7/2023 28/12/2024

47
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

KIM LIÊN

007111/HCM-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/4/2015 6/1/2025

48
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

NGA

012031/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
4/11/2020 30/12/2024

49
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

TRANG

001436/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
24/12/2012 26/2/2025

50
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN XUÂN 

TRƯỜNG

0009082/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
21/9/2020 15/2/2025

9



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

51
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

TRẦN THANH 

HÙNG

0003307/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
2/12/2019 15/2/2025

52
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

PHẠM THỊ KIM 

HÀ

001432/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
24/12/2012 7/3/2025

53
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI
HỒ SÂM HOÀI

0009070/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
20/6/2022 9/3/2025

54
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

ĐỖ NGUYỄN 

VINH HIẾU

010423/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/11/2016 8/3/2025

55
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

TRẦN MINH 

PHÚC

005481/BĐ-

CCHN

Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
24/7/2023 20/3/2025

56
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI
HÀ MINH CHÍ

013685/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
10/5/2021 1/4/2025

57
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI

ĐẶNG TUẤN 

HIỀN

014748/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
4/5/2023 1/4/2025

58 BỆNH VIỆN ÂU CƠ
MOHAMACH 

AMIN

005888/AG-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

ngoại khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
2/5/2024 10/3/2025

10



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

59 BỆNH VIỆN ÂU CƠ
TRƯƠNG THỊ ÁI 

NHI

005249/KH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
13/6/2022 31/3/2025

60
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN

NGUYỄN MỸ 

HƯƠNG

007621/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
16/11/2023 1/4/2025

61
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN

PHẠM NGỌC 

CẢM

007315/QNA-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
22/4/2024 1/4/2025

62
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH
NGUYỄN THỊ PHI

006521/QNA-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
4/4/2022 1/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

63
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

NGUYỄN THỊ 

THÚY NGA

0009789/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/6/2022 1/4/2025

64
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN ĐÌNH 

NHÂN

012892/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
30/7/2020 31/3/2025

65
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

SƯƠNG

000171/ĐNAI-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
17/6/2024 31/3/2025

66
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA BIÊN HÒA

TRIỆU ĐỨC 

THÀNH

000351/ĐNAI-

CCHN 380/QĐ-

SYT ngày 

16/03/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội nhi 

Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
15/1/2025 1/4/2025

67

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC 

BÌNH TRỰC THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ HUYỆN LONG 

THÀNH

DƯƠNG THÚY 

HỒNG

000120/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật, Người hành 

nghề khám bệnh, chữa 

bệnh

6/7/2022 1/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

68

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN 

TRỰC THUỘC TRUNG TÂM 

Y TẾ HUYỆN LONG THÀNH

NGUYỄN ÁNH
0007251/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật, Người hành 

nghề khám bệnh, chữa 

bệnh

1/1/2024 1/5/2025

69 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
LÊ THỊ TUYẾT 

HOA

010428/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
5/10/2025 10/3/2025

70 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
NGUYỄN NGỌC 

AN

001868/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
5/9/2022 29/3/2025

71

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC 

- CHI NHÁNH TRẢNG BOM

LÊ CHÂU THIÊN 

PHÚC

015176/ĐNAI-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng Y 

Học Cổ Truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
28/11/2023 3/4/2025

72
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC
HOÀNG THỊ CÚC

0005288/ĐL-

CCHN; 51/QĐ-

SYT ngày 

19/01/2024

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Da liễu

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/4/2024 1/4/2025

73
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SINH HẬU
LÊ TRÚC LINH

000402/ST-

GPHN

Khám bệnh chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

XI ban hành kèm Thông 

tư 32/2023/TT-BYT

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
14/11/2024 1/4/2025

74
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LIÊN CHI

CHẾ THỊ THU 

HƯƠNG

006465/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/7/2015 1/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

75
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC

NGUYỄN THỪA 

ANH

000190/NA-

CCHN
Kỹ thuật hình ảnh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/1/2024 31/3/2025

76
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC

LÊ THỊ MINH 

NGỌC

003316/HAUG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
1/4/2024 31/3/2025

77
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ MỸ ĐỨC
VŨ XUÂN TÙNG

0009773/ĐNAI-

CCHN

THỰC HIỆN PHẠM VI 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN THEO QUY ĐỊNH 

TẠI THÔNG TƯ 

25/2015/TTLT-BYT-

BNV NGÀY 07 THÁNG 

10 NĂM 2015 QUY 

ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU 

DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ 

THUẬT Y

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
24/11/2024 5/2/2025

78

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH - CN 

BÀU XÉO

LÊ ĐỨC THANH 

ĐẠT

002321/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên X_Quang

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
15/6/2019 31/3/2025

79
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

NGUYỄN VĂN 

GIANG

015351/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
7/3/2022 2/4/2025

14



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

80
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG

NGUYỄN THỊ 

HIỀN

015487/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng viên

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
26/3/2024 30/3/2025

81
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN TRANG

015162/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
23/12/2022 2/4/2025

82 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
ĐỖ THỊ MỸ 

DUYÊN

015637/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hành 

nghề quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/TT-BYT 

ngày 30/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y Tế

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
2/5/2024 1/4/2025

83 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 HỒ THỊ HẢI YẾN
0008349/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
19/10/2015 2/4/2025

84
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL

TẠ THỊ THANH 

TRÚC

059406/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
15/4/2024 2/4/2025

85
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL

NGUYỄN THỊ 

NGỌC GIÀU

007272/LA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
20/5/2024 31/3/2025

86
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK

NGUYỄN THỊ 

HOÀN

005024/ĐNAI-

CCHN
Điều Dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/6/2023 17/3/2025

87
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

DƯƠNG CÔNG 

TUẤN

005063/ĐNAI-

CCHN

Khám Bệnh, Chữa bệnh 

nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/6/2022 1/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

88
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI
PHẠM THỊ THÊU

012728/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại tông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
10/6/2024 24/1/2025

89
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI
HOÀNG THỊ HÒA

000590/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 

bộ trưởng bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/8/2012 18/4/2025

90
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN

TRẦN ĐỨC 

HƯỞNG

012904/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
16/3/2021 5/4/2025

91
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN

LÂM THỊ HUỲNH 

NHƯ

0003988/BL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc chuyên khoa Sản 

Phụ khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
30/11/2024 1/4/2025

92
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

NGUYỄN ĐỨC 

LONG

014950/ĐNAI-

CCHN

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/4/2022 1/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

93
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

NGUYỄN THỊ 

HẰNG

000630/ĐNAI-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/5/2023 1/4/2025

94
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

PHẠM THỊ BÍCH 

LIỄU

0004917/BD-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
15/8/2019 26/3/2025

95
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THU 

THỦY

0007735/ĐNAI-

CCHN
Điều Dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/12/2020 26/3/2025

96
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI
LÃ THỊ THỦY

001717/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội Khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
15/6/2020 1/4/2025

97
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHÚC TRẠCH

PHAN THỊ NGỌC 

ÁNH

013803/NA-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
24/1/2022 5/4/2025

98
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM Y SÀI GÒN
LÊ MINH KIỂN

000126/LA-

GPHN
Y HỌC CỔ TRUYỀN

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
9/8/2024 8/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

99

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH DV 

Y TẾ TAM PHƯỚC - CHI 

NHÁNH NHƠN TRẠCH

VŨ XUÂN VINH
000656/ĐNAI-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
2/12/2024 5/3/2025

100
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI
LÊ THỊ TRANG

0004219/BD-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
17/8/2015 1/4/2025

101
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÍN ĐỨC

HOÀNG VĂN 

HIẾU

002682/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
23/3/2024 8/3/2025

102

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH- CHI 

NHÁNH C11

NGUYỄN TRỌNG 

LỊCH

0007808/ĐNAI 

–CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh X-Quang.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
15/4/2024 11/4/2025

103

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH- CHI 

NHÁNH C11

LÊ THỊ ÁI TUYẾT

000185/ĐNAI-

CCHN. 901/QĐ-

SYT ngày 

24/08/2017

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa nội . Siêu 

âm tổng quát và sản phụ 

khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
13/1/2025 11/4/2025

104

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

NGUYỄN TRỌNG 

LỊCH

0007808/ĐNAI 

–CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh X-Quang.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
28/12/2023 11/4/2025

105
PHÒNG XÉT NGHIỆM 

MEDLATEC ĐỒNG NAI
HỒ THỊ QUỲNH

015184/ĐNAI-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/7/2024 9/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

106
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN SÀI GÒN

NGUYỄN GIA 

BẢO

002661/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
29/8/2023 10/4/2025

107
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN SÀI GÒN
LƯU THỊ HẰNG

000378/ĐNAI-

GPHN
Xét nghiệm y học

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
23/1/2025 10/4/2025

108

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

HÀ THANH LỊCH
003785/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại sản

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
13/2/2023 11/4/2025

109
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN

CAO THỊ NGỌC 

ÁNH

0009310/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của bộ trưởng 

bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các nghạch viên chức 

y tế Điều dưỡng

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
4/2/2025 10/4/2025

110
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN

NGUYỄN VĂN 

VŨ

111125/CCHN-

BQP

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
4/2/2025 10/4/2025

111
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
Y TUIN NIÊ

013255/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
23/11/2020 31/3/2025

19



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

112
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH

NGUYỄN THỊ 

THANH THẢO

000296/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh chữa bệnh 

Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
27/6/2024 28/2/2024

113
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
TRẦN CHIỄM

000222/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Khoa Răng hàm 

Mặt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
16/8/2012 31/3/2025

114
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚC SÀI GÒN

LÊ PHẠM ANH 

TUẤN

000419/ĐNAI-

GPHN
Xét nghiệm y học

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
21/8/2023 15/4/2025

115
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚC SÀI GÒN
VI THANH HIỆP

0009077/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
8/1/2024 1/4/2025

116 BỆNH VIỆN ÂU CƠ VI THANH HIỆP
0009077/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
14/6/2024 15/4/2025

117

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

VŨ HOÀNG THẾ 

ANH

000142/LĐ-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/11/2024 15/4/2025

118
PHÒNG XÉT NGHIỆM Y 

KHOA ILAB

PHẠM THỊ HOA 

LƯ

015373/ĐNAI-

CCHN
Chuyên Khoa Xét Nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
27/11/2023 12/4/2025

119
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
PHAN THỊ HỒNG

0004191/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/5/2017 16/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

120
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN
LÊ XUÂN THẢO

0001242/TN-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chụp 

X-Quang

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
4/2/2025 14/3/2025

121
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

HỒNG

012620/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
4/2/2025 14/3/2025

122
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

PHAN TRUNG 

KIÊN

0009234/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh: Siêu âm; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/6/2020 14/4/2025

123
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA ĐỒNG KHỞI

NGUYỄN BÌNH 

KIM THÚY

011924/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Nội, không 

làm thủ thuật chuyên khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
20/6/2022 18/4/2025

124
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC

NGUYỄN XUÂN 

TRƯỜNG

0009082/ĐNAI-

CCHN 618/QĐ-

SYT ngày 

08/06/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ung thư

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn, 

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh

1/2/2023 18/4/2025

125
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHÚC TRẠCH

NGUYỄN CAO 

THẮNG

012876/ĐNAI-

CCHN ngày 

15/07/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
15/3/2025 18/4/2025

126
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM 

HỒNG PHƯỚC
PHẠM TUẤN TÚ

015537/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
2/5/2024 4/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

127
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC
TRẦN ANH TUẤN

0021764/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
10/12/2024 16/4/2025

128
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL

TRẦN QUANG 

ĐIỆP

0003948/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
3/2/2025 20/4/2025

129
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN SÀI GÒN

PHAN THỊ MỸ 

TRINH

006778/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnhchuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
4/10/2024 20/4/2025

130

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

NGUYỄN THỊ 

HOÀN

0008099/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
5/4/2021 25/4/2025

131 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2 LÊ ĐÌNH ĐỨC
013648/ĐNAI-

CCHN

Khám bênh, chữa bệnh 

CK Nội

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
9/9/2019 18/4/2025

132 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
TRẦN THỊ ANH 

THƠ

003644/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
6/9/2021 24/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

133
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN PHÚ HỮU

NGUYỄN THỊ 

CẨM THI

015003/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kĩ 

thuật y

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
24/10/2023 21/4/2025

134
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC ĐỊNH QUÁN

VƯƠNG KHÁNH 

LINH

010419/ĐNAI-

CCHN

Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
4/9/2024 15/4/2025

135
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC ĐỊNH QUÁN
HÍN NHỊT VÙN

0009419/ĐNAI-

CCHN
Hộ sinh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/9/2014 1/4/2025

136
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC ĐỊNH QUÁN

NGUYỄN THỊ 

THOA

003109/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/3/1987 1/1/2025

137
BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - 

ĐỒNG NAI

PHẠM NGỌC 

HẠNH

0009697/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
31/10/2024 17/4/2025

138
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH

LÝ THỊ BÍCH 

DUYÊN

015099/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
29/8/2024 1/5/2025

139
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH

HUỲNH THỊ KIM 

VÂN

004711/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
9/10/2024 1/5/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

140
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI
LÊ THỊ THẢO

012197/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/11/2019 26/4/2025

141
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH
TỔNG VĂN ÚT

007633/HCM-

CCHN

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh(X-quang, CT 

Scanner, MRI, DSA)

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
2/3/2021 2/5/2025

142
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI
MAI TẤN PHÁT

014328/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
18/11/2024 26/4/2025

143
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI
VÕ LƯƠNG VINH

0008316/ĐNAI-

CCHN

Khám Bệnh, Chữa bệnh 

nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
6/7/2020 1/5/2025

144
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI
PHẠM DUY LINH

0008322/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội tổng hợp

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
7/2/2022 22/4/2025

145
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

THỐNG NHẤT

PHÚ THỊ 

PHƯỢNG

003143/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/5/2006 1/3/2025

146
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
VÕ THỊ PHƯƠNG

005899/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
17/12/2024 1/5/2025

24



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

147

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

LỲ THỊ LỆ THÚY
015250/NA-

CCHN

Khám chữa bệnh Sản phụ 

khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
18/3/2023 2/5/2025

148
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG
VŨ XUÂN VINH

000656/ĐNAI-

GPHN ngày 

06/11/2024

Y học cổ truyền
Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
10/4/2025 27/4/2025

149
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ MỸ ĐỨC
LÊ NGỌC ẨN

001673/ST-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da Liễu

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
10/10/2022 29/4/2025

150
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ MỸ ĐỨC

NGUYỄN VĂN 

BỘ

002512/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/6/2022 29/4/2025

151
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ MỸ ĐỨC

NGUYỄN KIM 

THÀNH

001916/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Sản phụ khoa - Kế hoạch 

hóa gia đình

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
6/11/2023 29/4/2025

152
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG
HOÀNG ĐẠI SĨ

2773/KT-CCHN 

ngày 30/05/2022

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
18/6/2025 30/4/2025

153
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN SINH

NGUYỄN THỊ 

MAI HƯƠNG

059931/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
16/10/2024 3/5/2025

154
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC
LÊ TRUNG HẢI

040257/HCM 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên tổng hợp Nội

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật, Người phụ 

trách bộ phận chuyên 

môn

15/11/2024 30/4/2025

25



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

155
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI

PHẠM ĐỨC 

THỊNH

0009201/ĐNAI-

CCHN

"Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
16/10/2018 5/5/2025

156

CÔNG TY TNHH BVĐK NHI 

SÀI GÒN CHI NHÁNH TẠI 

ĐỒNG NAI – PKĐK

LÊ THỊ ÁI 

PHƯƠNG

006172/ĐNAICC

HN

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa nội nhi

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
30/5/2022 5/5/2025

157
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC ĐỊNH QUÁN

PHẠM ĐÌNH 

HIẾU

006652/ĐNAI – 

CCHN
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn, 

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh

1/7/1991 1/5/2025

158
PKĐK SÀI GÒN TAM 

PHƯỚC

NGUYỄN THÁI 

HIỀN TRANG

000203/KH-

GPHN
Y Học Cổ Truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
30/9/2024 2/5/2025

159
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI

PHAN THỊ 

PHƯƠNG TRÂM

000919/ĐNAI-

GPHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
31/3/2025 1/5/2025

160
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ÂN KHÁNH SÀI GÒN
TẠ TIẾN DŨNG

- 0018636/HCM-

CCHN; - 

02/2025/QĐ-

PCNV ngày 

20/03/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa; - Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn chẩn 

đoán hình ảnh: Siêu âm, 

X-quang

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
20/3/2025 4/5/2025

161 BỆNH VIỆN ÂU CƠ
HUỲNH THỊ MỸ 

HUYỀN

011966/ĐNAI-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
10/9/2018 1/5/2025

26



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

162
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

XUÂN LỘC

ĐINH THỊ MỸ 

HẠNH

004589/QB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/7/2022 1/5/2025

163

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH- CN 

C11

LÊ VĂN HIỆP
00824/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của bộ trưởng 

Bộ Nội Vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
23/5/2016 1/4/2025

164
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG
LÂM THỊ LẠT

003116/LCA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, sản phụ khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
4/2/2025 5/5/2025

165
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LÊ THÀNH

NGUYỄN 

DƯƠNG MINH 

TIẾN

0008607/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
7/6/2022 1/5/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

166
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LONG BÌNH TÂN
ĐỖ VŨ TÂN

000981/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn, 

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh

20/12/2025 29/4/2025

167
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LONG BÌNH TÂN

PHẠM NGUYỄN 

XUÂN GIANG

000461/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật, Người phụ 

trách bộ phận chuyên 

môn, Người hành 

nghề khám bệnh, chữa 

bệnh

20/12/2005 29/4/2025

168
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LONG BÌNH TÂN
ĐỖ MẠNH HÙNG

000986/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn, 

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh

20/5/2005 29/4/2025

169
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LONG BÌNH TÂN

PHẠM NGUYỄN 

THANH SANG

009286/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 4/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của bộ trưởng 

bộ nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ của các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
20/3/2021 29/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

170
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LONG BÌNH TÂN
PHAN THUY HA

037503/HCM-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn, 

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh

14/07/0203 1/5/2025

171
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LONG BÌNH TÂN
LÊ VĂN HƯỞNG

002553/HAUG - 

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
10/8/2023 29/4/2025

172
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

TRẦN THANH 

HÙNG

0003307/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi họng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
26/2/2025 26/4/2025

173
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT

010519/ĐNAI-

CCHN

THỰC HIỆN PHẠM VI 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN THEO QUY ĐỊNH 

TẠI THÔNG TƯ SỐ 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV NGÀY 07 THÁNG 

10 NĂM 2015 QUY 

ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU 

DƯỠNG, HỘ SINH, KỸ 

THUẬT Y SINH

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
10/7/2023 29/4/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

174
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

HOÀNG THỊ ANH 

THƯ

010946/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
13/11/2023 28/4/2025

175
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG
ĐÀO MINH DŨNG

004877/BRVT-

CCHN
KTV xét nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/10/2019 5/5/2025

176
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂN LONG
ĐINH THỊ QUY

000053/ĐNAI-

CCHN
ĐIỀU DƯỠNG

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/7/2017 29/4/2025

177
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂN LONG

ĐINH XUÂN 

QUANG

014575/ĐNAI-

CCHN
Y SỸ

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
14/10/2022 29/4/2025

178
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN TUNG 

HOÀNH
1968/NT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
31/3/2025 1/4/2025

179

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ - CƠ SỞ 2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SỸ MỸ

ĐỖ VIỆT CHINH
011991/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
10/12/2020 10/5/2025

180

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

ĐINH THỊ THỦY
037179/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ sản - 

KHHGĐ

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn, 

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh

1/11/2024 15/5/2025

30



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

181
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO

LÊ THỊ BÍCH 

NGỌC

0009374/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện việc thay băng, 

tiêm chích, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
9/12/2024 8/4/2025

182
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO

TRẦN VĂN 

HÙNG

006213/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội. Khám 

bệnh, chữa bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nhi

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
9/12/2024 8/4/2025

183
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO

NGUYỄN THỊ 

THU LÀNH

0017188/HCM-

CCHN

Thực hiện theo quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22 tháng 04 

năm 2005 của bộ trưởng 

bộ nội vụ

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
9/12/2024 1/3/2025

184
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO

HOÀNG THỊ 

NGỌC HÀ

48205/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
9/12/2024 25/4/2025

185

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA - CHI 

NHÁNH TRẢNG DÀI

NGUYỄN DUY 

NHẤT

000666/ĐNAI-

GPHN ngày 

11/11/2024

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
9/12/2024 13/5/2025

186
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN VIỆT

ĐẶNG MINH 

KHÁNH

0006321/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
12/9/2024 10/5/2025

187

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC HEALTHCARE THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC 

HEALTHCARE

DƯƠNG TRÍ 

TRUNG

0004329/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Thực 

hiện kỹ thuật Điện tâm đồ

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/10/2024 10/5/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

188
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SINH HẬU

LƯU THỊ 

PHƯƠNG OANH

001739/ĐNAI-

CCHN

"Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa "

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
30/6/2024 10/5/2025

189

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHU VỰC SÔNG RAY - 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

CẨM MỸ

DƯƠNG THỊ 

TUYẾN

002767/ĐNAI - 

GPHN
Điều dưỡng

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
4/11/2013 6/5/2025

190
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
NGÔ THỊ HỒNG

010363/ĐNAI-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
17/7/2023 13/5/2025

191
PKĐK HOÀNG ANH ĐỨC 

LONG THÀNH
HOÀNG THỊ HOÀI

000697/LĐ-

CCHN
Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/6/2021 12/5/2025

192
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐÔNG SÀI GÒN VSLĐ
LÊ THANH SƠN

009526/HCM - 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
27/4/2024 10/5/2025

193
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC
TRẦN ANH ĐÀO

020933/TH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn, 

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh

9/1/2025 13/5/2025

194
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN
LÊ VĂN TỚI

210142/CCHN-

BQP

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, siêu âm tổng quát

Người phụ trách bộ 

phận chuyên môn
14/2/2025 12/5/2025

195
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC
LÊ THANH BÌNH

000136/ĐN-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
25/12/2015 9/5/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

196
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC

NGUYỄN THỊ 

LUYÊN

011320/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
13/5/2024 9/5/2025

197
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC

TRẦN THỊ NGỌC 

KHƯƠNG

015617/ĐNAI-

GPHN

Kỹ thuật Xét nghiệm y 

học

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
2/1/2025 9/5/2025

198
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC

NGUYỄN THỊ 

THANH NHÀN

012459/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Nhi

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
10/2/2025 9/5/2025

199
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

HOÀI

002111/ĐNAI-

CCHN
Hộ Sinh

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/8/2017 14/5/2025

200
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG
Y PAL AYŬN

012763/ĐNAI-

CCHN ngày 

22/06/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/8/2023 6/5/2025

201
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NGÃ TƯ VŨNG TÀU
TRẦN VĂN TUẤN

003921/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/12/2020 15/5/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

202
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

DƯƠNG TÚ 

PHƯỢNG

038933/HCM-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/10/2024 17/4/2025

203
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
BÙI TUYẾT KHA

014969/ĐNAI-

CCHN

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/7/2022 5/5/2025

204
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

NGUYỄN THỊ 

VÂN

014346/ĐNAI-

CCHN

Theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/10/2020 5/5/2025

205
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA

NGÔ THỊ NGỌC 

DUNG

009358/BD-

CCHN
Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
16/1/2023 16/5/2025

206
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA

NGUYỄN THỊ 

THU TÌNH

014400/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh , chữa bệnh 

Nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/4/2024 20/5/2025

207
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL

HOÀNG VĂN 

BẮC

016060/NA-

CCHN;

Khám chữa bệnh Nội 

khoa;

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
31/12/2024 13/5/2025

208
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL

ĐOÀN THỊ HẢI 

HƯỜNG

009764/BD-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
20/11/2024 15/5/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

209
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL

DƯƠNG DUY 

ĐẠT

009359/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa.

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
25/2/2025 20/5/2025

210
PKĐK SÀI GÒN TAM 

PHƯỚC
DƯƠNG VĂN HẢI

180274/CCHN-

BQP

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
20/7/2024 15/5/2025

211

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

NHA KHOA THẨM MỸ HẢI 

ANH

NGUYỄN YẾN 

NHI

0004135/VL -

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
23/1/2024 24/2/2025

212

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

ĐĂNG AN

HOÀNG XUÂN 

QUÝ

010207/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
22/9/2023 2/3/2025

213
CÔNG TY TNHH PKĐK 

SINH HẬU

PHẠM HÙNG 

LONG

012817/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
1/10/2024 1/4/2025

214

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

CƠ SỞ 3 THUỘC TRUNG 

TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT TỈNH ĐỒNG NAI

ĐINH THỊ HỢI
012216/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội khoa

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
28/3/2024 31/7/2024
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

215

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

CƠ SỞ 3 THUỘC TRUNG 

TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT TỈNH ĐỒNG NAI

LÊ THỊ HƯƠNG
014931/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/ttlt-byt-bnv ngày 

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
28/3/2024 6/1/2025

216

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

CƠ SỞ 3 THUỘC TRUNG 

TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT TỈNH ĐỒNG NAI

PHẠM THỊ 

TUYẾT NGA

013829/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
28/3/2024 1/9/2024

217
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐÔNG SÀI GÒN VSLD

NGUYỄN THÀNH 

PHONG

000349/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh
3/6/2024 10/5/2025
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